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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

              Số:           /TM-TTYT Cao Bằng, ngày 11 tháng 08 năm 2025 

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

V/v May trang phục y tế, trang phục bảo hộ, quần áo bệnh nhân, 

 đồ vải y tế năm 2025 

 

Kính gửi: Quý công ty/Nhà cung cấp 

  

 Hiện nay, Trung tâm Y tế Cao Bằng có nhu cầu tổ chức may trang phục y 

tế, trang phục bảo hộ lao động, quần áo bệnh nhân, đồ vải y tế năm 2025. Để có 

cơ sở tổ chức lựa chọn nhà cung cấp Trung tâm trân trọng kính mời các đơn vị 

có đủ năng lực cung cấp dịch vụ quan tâm gửi thư báo giá với nội dung cụ thể 

như sau:  

1. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

 - Địa chỉ nhận báo giá: Phòng KHNV - Điều dưỡng - TCKT; Trung tâm Y 

tế Cao Bằng; Tổ 2 (Sông Bằng), phường Nùng Trí Cao, tỉnh Cao Bằng;   

 - Yêu cầu báo giá: 01 bản chính bằng tiếng Việt có đầy đủ dấu và chữ ký 

của người đại diện hợp pháp; ghi rõ ngày/tháng/năm báo giá và số điện thoại 

liên hệ. (Gửi bản cứng về địa chỉ nhận báo giá; bản scan và các tài liệu liên quan 

về địa chỉ email: Benhvientxcb@gmail.com). 

 - Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 12/08/2025 đến hết 17h ngày 

20/08/2025. 

 Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét. 

 Lưu ý: Giá của dịch vụ là giá đã bao gồm thuế VAT và toàn bộ các chi 

phí liên quan để thực hiện.  

 Hiệu lực của báo giá tối thiểu 90 ngày.  

2. Nội dung yêu cầu báo giá: 

 

TT Nội dung 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

1 

Trang phục Blouse bác sỹ, y sỹ, dược sỹ 

nam, nữ. 

Đồng phục gồm: Áo, quần, mũ và khẩu trang 

theo Thông tư số 45/2015/TT-BYT ngày 

30/11/2015. 

- Áo Blouse kiểu dáng Korea, cổ bẻ Danton cài 

cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay có thêm măng 

séc. Chiều dài áo ngang gối, phía trước có 3 túi, 

túi trên mổ xẻ, 2 túi chéo ngang hông, có khuy 

Bộ 145 



cài biển tên trên ngực trái, phía sau xẻ giữa tới 

ngang mông... 

- Quần tây âu 2 ly, có 2 túi chéo. Quần nam có 

1 túi sau. 

2 

Trang phục điều dưỡng nam, nữ. 

Đồng phục gồm: Áo, quần, mũ và khẩu trang 

theo Thông tư số 45/2015/TT-BYT ngày 

30/11/2015. 

- Áo ngắn tay, cổ 2 ve có viền màu xanh dương 

theo quy định BYT, 2 túi ốp ngang hông có 

viền, cài cúc giữa, chiều dài áo ngang mông, có 

khuy cài biển tên trên ngực trái. 

- Quần tây âu 2 ly, có 2 túi chéo. Quần nam có 

1 túi sau. 

Bộ 88 

3 

Trang phục nữ hộ sinh - KTV nam, nữ. 

Đồng phục gồm: Áo, quần, mũ và khẩu trang 

theo Thông tư số 45/2015/TT-BYT ngày 

30/11/2015. 

- Áo ngắn tay, cổ 2 ve có viền màu xanh dương 

theo quy định BYT, 2 túi ốp ngang hông có 

viền, cài cúc giữa, chiều dài áo ngang mông, có 

khuy cài biển tên trên ngực trái. 

- Quần tây âu 2 ly, có 2 túi chéo. Quần nam có 

1 túi sau. 

Bộ 52 

4 

Đồ nữ hộ lý màu xanh dương hòa bình. 

Đồng phục gồm: Áo, quần, mũ và khẩu trang 

theo Thông tư số 45/2015/TT-BYT ngày 

30/11/2015. 

- Áo tay dài hoặc tay ngắn, kiểu áo cổ trụ, cài 

cúc giữa, có 2 túi trước ngang hông, có khuy 

cài biển tên trên ngực trái. 

- Quần tây âu 2 ly, có 2 túi chéo. 

Bộ 8 

5 

Đồ hành chính văn phòng nam, nữ. 

Đồng phục gồm: Áo dài tay hoặc ngắn tay và 

quần âu theo Thông tư số 45/2015/TT-BYT 

ngày 30/11/2015. 

- Áo sơ mi dài tay hoặc ngắn tay kiểu dáng cổ 

đức, cài cúc giữa. 

- Quần tây âu hiện đại, form quần dáng đứng, 

Bộ 35 



thiết kế 2 túi chéo ngang hông, gam màu tối ấn 

tượng. Quần nam có 1 túi sau. 

6 

Đồ bảo vệ - Lái xe 

Đồng phục gồm: Áo, quần, mũ và cầu vai theo 

Thông tư 08 BCA. 

- Áo kiểu cổ đứng, hai túi ốp ngoài được may 

trước ngực, 6 chiếc cúc nhựa có màu sắc cùng 

với màu vải của áo. Thân sau cầu vai rời xếp 

hai ly, ống tay dài và có cúc cài ở măng séc. 

Trên áo có may đỉa đeo cầu vai. 

- Quần tây âu 2 ly, có 2 túi chéo, có 1 túi sau. 

 

Bộ 4 

7 Quần áo bệnh nhân (Váy áo khoa sản) Bộ 20 

8 Áo người nhà bệnh nhân Cái 10 

9 
Săng thủ thuật, phẫu thuật dùng nhiều lần 

50x50 có lỗ 
Cái 60 

10 
Săng thủ thuật, phẫu thuật dùng nhiều lần 

50x50 không lỗ 
Cái 20 

11 
Săng thủ thuật, phẫu thuật dùng nhiều lần 

75x75 có lỗ 

Cái 
30 

12 
Săng thủ thuật, phẫu thuật dùng nhiều lần 

90x90 không lỗ 

Cái 
30 

13 Săng có lỗ gây tê TS 140x150 Cái 30 

14 Săng trải bàn mổ 150x180 Cái 70 

15 Áo choàng phẫu thuật phòng mổ Cái 30 

Tổng cộng: 15 khoản   

 

Thông báo được đăng tải trên trang web tại địa chỉ: 

http://ttytthanhpho.soytecaobang.gov.vn/ 

Rất mong sự hợp tác của Quý công ty./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Website Trung tâm; 

- Lưu VT, KHNV-ĐD-TCKT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đàm Trung Nghĩa 
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